
LỊCH GIẢNG TUẦN 25 (từ 22/02/2016 đến 28/02/2016) 

LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Y SỸ 7 

P. 7 

Dinh Dưỡng 3/4 

CN.Linh (HT) 
PHÁP LUẬT 3/2 

GV. Thanh (HT) 

PHÁP LUẬT 1/6 

GV. Hồng (HT) 

PHÁP LUẬT 4/6 

GV. Hồng (HT) 

Dinh Dưỡng 4/4 

CN.Linh (HT) 

BH NHIỄM 

BS. Tâm 
Dinh Dưỡng 3/4 

CN. Nô (HTDP) 

BCK 1/5 

BS. Tâm 
Dinh Dưỡng 4/4 

CN. Nô (HTDP) 

BCK 2/5 

BS. Tâm 

Y SỸ 8 

HT 

THỰC TẬP BỆNH VIỆN 

SKTE 6/6 

CN. Thủy (HT) 

SKTE 3/5 

BS. Thịnh (HT) 

VI SINH 4/6 

GV. Ngà(HT) 

BH Ngoại  

BS. Thanh 5/15 

VI SINH 5/6 

GV. Ngà(HT) 

XÉT 

NGHIỆM 3 

P. 3 

TIẾNG ANH 8/17 

GV. Kiều (P8) 

KTDN 

GV. Thư (P8) 

TIẾNG ANH 10/17 

GV. Kiều (P8) 

KTDN 

GV. Thư (P8) 

YTCĐ 7/8 

BS. Tâm (P8) 

TIẾNG ANH 9/17 

GV. Kiều (P8) 

 SHĐC 

CN. Loan 

SHĐC 

CN. Loan 

SHĐC 

CN. Loan 

SHĐC 

CN. Loan 

XÉT 

NGHIỆM 4 

P. 2 

THỰC TẬP BỆNH VIỆN 

TTHPT 5/6 

Minh 1 Hiếu 2 

VACIN 

GV. Ngà 

TTHPT 6/6 

Minh 2 Hiếu 1 

TTHPT 1/6 

Minh 1 Hiếu 2 

TTHPT 2/6 

Minh 2 Hiếu 1 

DƯỢC SỸ 

15 

P. 4 

TIẾNG ANH 8/17 

GV. Kiều (P8) 

KTDN 

GV. Thư (P8) 

TIẾNG ANH 10/17 

GV. Kiều (P8) 

KTDN 

GV. Thư (P8) 

YTCĐ 7/8 

BS. Tâm (P8) 

TIẾNG ANH 9/17 

GV. Kiều (P8) 

TT TIN HỌC  

GV. Việt 12 

TT TIN HỌC 

GV. Thắng 12 

TT TIN HỌC 

GV. Thắng 34 

TT TIN HỌC  

GV. Việt 34 

DƯỢC SỸ 

16 

P. 6 

DƯỢC LIỆU 5/9 

DS. Hiệp 

HPTĐT 2/6 

DS. Minh 

DƯỢC LIỆU 7/9 

DS. Hiệp 

HPTĐT 4/6 

DS. Minh 

HPTĐT 5/6 

DS. Minh 

DƯỢC LIỆU 6/9 

DS. Hiệp 

HPTĐT 3/6 

DS. Minh 

DƯỢC LIỆU 8/9 

DS. Hiệp 

 BÀO CHẾ 1.1/5 

DS. Hồng 

BÀO CHẾ 1.2/5 

DS. Hồng 

Đ. DƯỠNG 

16 

P. 8 

Dinh Dưỡng 3/4 

CN.Linh (HT) 
PHÁP LUẬT 1/2 

GV. Thanh (HT) 

PHÁP LUẬT 3/6 

GV. Hồng (HT) 

PHÁP LUẬT 4/6 

GV. Hồng (HT) 

Dinh Dưỡng 4/4 

CN.Linh (HT) 

TT YHCT 
T. Nguyên 1 

Dinh Dưỡng 3/4 

CN. Nô (HTDP) 

TT YHCT 
T. Nguyên 2 

Dinh Dưỡng 4/4 

CN. Nô (HTDP) 
TT YHCT 

T. Nguyên 3 

Đ. DƯỠNG 

17 

P. 1 

THỰC TẬP BỆNH VIỆN 

SKTE 6/6 

CN. Thủy (HT) 

SKTE 3/5 

BS. Thịnh (HT) 

VI SINH 4/6 

GV. Ngà(HT) 

ĐDCS 2.1/1 

CN. Linh 

VI SINH 5/6 

GV. Ngà(HT) 

HỘ SINH 11 

P. 10 

Dinh Dưỡng 3/4 

CN.Linh (HT) 
PHÁP LUẬT 1/2 

GV. Thanh (HT) 

PHÁP LUẬT 3/6 

GV. Hồng (HT) 

PHÁP LUẬT 4/6 

GV. Hồng (HT) 

Dinh Dưỡng 4/4 

CN.Linh (HT) 

TỰ HỌC 
Dinh Dưỡng 3/4 

CN. Nô (HTDP) 
TỰ HỌC 

Dinh Dưỡng 4/4 

CN. Nô (HTDP) 
TỰ HỌC 

HỘ SINH 12 

P. 9 

THỰC TẬP BỆNH VIỆN 

SKTE 6/6 

CN. Thủy (HT) 

SKTE 3/5 

BS. Thịnh (HT) 

VI SINH 4/6 

GV. Ngà(HT) 

ĐD Nội- ngoại 1/1 

BS. Thuận 

VI SINH 5/6 

GV. Ngà(HT) 

D. SỸ 

VLVH 10 

P. 1 

HPT ĐT 3/6 

DS. Minh 

BÀO CHẾ 1.4/7 

DS. Hoa  

HPT ĐT 4/6 

DS. Minh 

BÀO CHẾ 1.3/5 

DS. Hồng 

BÀO CHẾ 1.5/7 

DS. Hoa 

Y SỸ 

VLVH 6 

P. 4 

BH NỘI 2/5 

BS. Kiểm 

BH NỘI 1/4 

BS. Thuận 

CSSKTE 2/6 

CN. Thủy 

CSSKTE 1/5 

BS.Thịnh 

CSSKTE 2/2 

CN. Linh 

 

LỚP 
SÁNG THỨ 

BẢY 

CHIỀU THỨ 

BẢY 
TỐI THỨ BẢY 

SÁNG CHỦ 

NHẬT 

CHIỀU CHỦ 

NHẬT 

TỐI CHỦ 

NHẬT 

Y SỸ VLVH5 

P. 4 
TTBV TTBV 

YHCT 

BS. nguyên 
TTBV TTBV 

YHCT 

BS. nguyên 

ĐD 16 
TT YHCT 

T. Nguyên 1 

TT YHCT 

T. Nguyên 2 
 

TT YHCT 

T. Nguyên 3 

TT YHCT 

T. Nguyên 4 
 

  Tây Ninh, ngày     tháng       năm 2015 

            NGƯỜI LẬP BẢNG                                           PHÒNG ĐÀO TẠO 


